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1 Khuất Minh  2.75  3.19  12019600777  3.00 BTAn  28

2 Đinh Tuấn  3.00  2.84  12019600750  2.91 BTAnh  28

3 Nguyễn Thị Vân  3.50  3.89  12019600642  3.74 BTAnh  31

4 Phan Tuấn  3.38  3.79  12019600655  3.63 BTAnh  31

5 Chu Tiến  2.75  3.25  12019600943  3.04 BTCường  28

6 Nguyễn Việt  1.75  2.06  12019600601  2.32 BTCường  25

7 Nguyễn Bá Hải  2.75  3.47  12019600039  3.18 BTĐăng  30

8 Triệu Minh  1.75  2.81  12019600595  2.57 BTĐăng  28

9 Nguyễn Thành  2.63  2.87  12019600411  2.77 BTĐạt  31

10 Trần Thành  2.13  2.75  12019600207  2.48 BTĐạt  28

11 Bùi Thị Huyền  2.88  3.75  12019600533  3.38 BTDiệu  28

12 Nguyễn Văn  3.13  3.75  12019600972  3.48 BTĐịnh  28

13 Nguyễn Hữu  2.86  3.00  12019604523  2.94 BTDuẩn  16

14 Lê Anh  2.63  3.09  12019600658  2.89 BTĐức  28

15 Nguyễn Trọng  2.13  2.66  12019600250  2.43 BTĐức  28

16 Phạm Trung  1.75  2.78  12019600732  2.37 BTĐức  30

17 Nguyễn Tùng  2.50  2.95  12019600886  2.77 BTDương  31

18 Trần Thái  2.00  2.82  12019600097  2.77 BTDương  28

19 Chu Đức  1.75  2.19  12019601019  2.24 BTHiếu  25

20 Nguyễn Duy  2.75  3.59  12019600697  3.23 BTHiếu  28

21 Nguyễn Minh  2.57  2.50  12019603040  2.53 BTHiếu  16

22 Nguyễn Phú  2.38  2.97  12019600712  2.74 BTHiếu  31

23 Nguyễn Trung  2.00  2.16  12019600279  2.09 BTHiếu  28

24 Tạ Văn  2.50  2.74  12019600662  2.65 BTHiếu  31

25 Nguyễn Đức  2.38  2.58  12019600551  2.50 BTHoàng  30

26 Tô Xuân  2.38  3.18  12019600896  2.87 BTHồi  31

27 Hoàng Huy  1.13  1.53  12019600133  1.46 YếuHùng  28

28 Hoàng Phi  2.00  1.81  12019600172  1.89 YếuHùng  28

29 Nguyễn Sỹ  2.38  2.74  12019600480  2.60 BTHùng  31

30 Đỗ Thành  2.63  2.71  12019600530  2.68 BTHưng  31

31 Phan Văn  2.25  1.95  12019600964  2.46 BTHữu  26

32 Nguyễn Quang  2.38  3.13  12019600176  2.80 BTHuy  28

33 Trần Quang  2.75  2.82  12019600464  2.79 BTHuy  34

34 Vũ Quốc  2.25  2.03  12019600703  2.13 BTHuy  28

35 Hoàng Ngọc  2.63  3.00  12019600064  2.84 BTKhanh  28

Vũ Thị Hạnh



Mã SV Họ và tênSTT
Tổng 

số TC 

tích 

lũy

Điểm 

TBC 

Tích 

lũy

Ghi chú
Điểm 

TBC 

Kỳ 

trước

Điểm 

TBC 

Kỳ 

hiện 

tại

SV 

Năm

Xếp 

hạng 

học 

lực

36 Nguyễn Thành  2.88  3.37  12019600238  3.18 BTLong  31

37 Phạm Tiến  2.25  3.16  12019600631  2.77 BTLực  28

38 Đỗ Hoàng  3.00  2.53  12019600954  3.00 BTNam  28

39 Hoàng Phương  2.38  2.00  12019600164  2.38 BTNam  28

40 Phan Huy  1.75  2.66  12019600472  2.31 BTNam  31

41 Trần Nguyễn Thành  1.75  1.76  12019600208  1.95 YếuNam  28

42 Vũ Hải  2.38  2.59  12019600721  2.50 BTNam  28

43 Lê Tuấn  2.63  2.22  12019600938  2.39 BTNghĩa  28

44 Nguyễn Thế  2.13  2.03  12019600040  2.06 BTNguyên  31

45 Bùi Văn  2.50  3.24  12019600976  2.95 BTNhân  31

46 Nguyễn Thế  1.13  2.28  12019600996  2.24 BTNhật  25

47 Lại Ngọc  2.13  2.97  12019600730  2.65 BTOanh  31

48 Phạm Hồng  2.13  2.36  12019600993  2.42 BTPhong  31

49 Phạm Văn  2.75  3.31  12019600112  3.07 BTPhú  28

50 Hạ Bá  2.00  1.31  12019600100  1.80 YếuQuân  25

51 Lê Hồng  2.63  3.11  12019600188  2.92 BTQuân  30

52 Nhâm Hồng  2.13  1.63  12019600694  1.84 YếuQuân  28

53 Đỗ Thành  1.75  2.06  12019600891  2.16 BTRoan  25

54 Cao Văn  2.50  2.63  12019600930  2.57 BTSơn  28

55 Lương Tuấn  3.00  3.47  12019600409  3.27 BTSơn  28

56 Lưu Hiếu  2.63  2.78  12019600588  2.92 BTSơn  26

57 Nguyễn Hồng  1.75  1.08  12019600115  1.98 YếuSơn  21

58 Nguyễn Văn  2.45  2.45  12019603430  2.45 BTTân  21

59 Đặng Quang  2.13  3.03  12019600965  2.64 BTThái  28

60 Phạm Bá  2.50  2.22  12019600670  2.34 BTThắng  28

61 Đinh Duy  3.25  3.56  12019600074  3.43 BTThanh  28

62 Nguyễn Minh  1.50  1.69  12019600986  1.80 YếuThành  25

63 Hoàng Hồng  0.88  1.69  12019600391  1.70 YếuTrà  22

64 Triệu Thành  2.75  2.55  12019600590  2.91 BTTrung  28

65 Hoàng Anh  1.75  2.59  12019600524  2.23 BTTú  28

66 Nguyễn Văn  2.75  2.75  12019600132  2.75 BTTuấn  28

67 Vũ Anh  2.38  2.66  12019600444  2.54 BTTuấn  28

68 Đặng Nguyễn Đình  2.38  2.78  12019600173  2.62 BTTùng  30

69 Nguyễn Văn  2.38  3.16  12019600849  2.82 BTTuyên  28

70 Nguyễn Quang  2.00  2.16  11141050393  2.09 BTViệt  28

71 Nguyễn Hoàng  2.75  3.66  12019600120  3.27 BTVũ  28

72 Vương Thị  2.88  3.75  12019601028  3.38 BTYến  28
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Người lập danh sáchNgười duyệt

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2020Số SV xếp hạng yếu:

Số SV xếp hạng bình thường:

 8

 64
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